
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /BC-SNNMT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày        tháng       năm 2026 
 

BÁO CÁO 

Tiếp thu, tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia hoàn chỉnh dự thảo “Quyết 

định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống 

thông tin đất đai tỉnh Điện Biên” 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Thực hiện Quyết định số 738/QĐ-CTUBND ngày 08 tháng 4 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận Danh mục quyết định quy định nội 

dung được giao và đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban 

nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2026.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng nội dung và tổ chức xin ý kiến 

vào nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, khai thác 

và sử dụng hệ thống thông tin đất đai tỉnh Điện Biên tại Công văn số 

2464/SNNMT-VPĐKĐĐ ngày 29/4/2025. 

Hết thời hạn xin ý kiến theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận 

được ý kiến tham gia góp ý của 04 Sở, ngành
1
; 29/45 xã phường

2
 và 04 đơn vị 

trực thuộc Sở
3
. Các ý kiến cơ bản là đồng ý với nội dung dự thảo, một số ý kiến 

tham gia góp ý Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình 

(Có phụ lục giải trình ý kiến tham gia kèm theo). 

Trên đây là nội dung Báo cáo tiếp thu, tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo 

“Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống 

thông tin đất đai tỉnh Điện Biên” của Sở Nông nghiệp và Môi trường./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở, ban ngành tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VPĐKĐĐ. 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Nam 

                                           
1
 Các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính,  Khoa học và Công nghệ và Công an tỉnh; 

2
 UBND các xã, phường: Mường Thanh, Mường Lay, Mường Nhé, Nậm Kè, Quảng Lâm, Nà Hỳ, Na Sang, 

Mường Tùng, Pa Ham, Nậm Nèn, Si Pa Phìn, Tủa Chùa, Tủa Thàng, Sín Chải, Sính Phình, Sáng Nhè, Tuần Giáo, 

Mường Mùn, Chiềng Sinh, Quài Tở, Nà Tấu, Mường Phăng, Thanh Nưa, Thanh Yên, Sam Mứn, Pu Nhi, Tìa Dình, 

Mường Pồn, Mường Toong. 
3
 Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé; Chi cục phát triển Nông thôn và Kinh tế hợp tác; Chi cục thủy 

lợi và phòng chống thiên tai; Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;  

 

 



 

 

PHỤ LỤC GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SNNMT ngày       tháng       năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên) 

STT Ý kiến tham gia Ý kiến tiếp thu, chỉnh sửa 

1. Sở Khoa học 

và Công nghệ 

(Văn bản số 

1671/SKHCN-

KĐC ngày 

04/5/2026) 

Tại Điều 8 dự thảo Quy chế đã có quy định về việc kết nối, chia 

sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin với Hệ thống thông tin 

đất đai tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng bộ với hạ tầng 

số của tỉnh, đề nghị bổ sung nguyên tắc kết nối và chia sẻ dữ liệu trực 

tiếp với Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Điện Biên (IOC Điện 

Biên). 

- Lý do: Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Quy chế về quản lý, 

vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên (ban hành 

kèm theo Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 19/4/2023), các sở, ban, 

ngành chịu trách nhiệm cung cấp, cập nhật và chia sẻ dữ liệu chuyên 

ngành chính xác, kịp thời, đúng định dạng theo tiêu chuẩn và phải chịu 

trách nhiệm đảm bảo các hệ thống phần mềm, dữ liệu tích hợp chia sẻ 

được với hệ thống phần mềm của IOC Điện Biên theo cấu trúc, định 

dạng dữ liệu trao đổi.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 

2. Công an tỉnh 

Tại phần căn cứ của dự thảo Quyết định đề nghị cơ quan soạn 

thảo bổ sung Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; Thay thế 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015 

bằng Luật An ninh mang số 116/2025/QH15 (có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01/7/2026. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 

Tại gạch đầu dòng thứ 2, Điều 2 dự thảo Quyết định: Đề nghị bổ 

sung Viễn thông Điện Biên cho phù hợp với dự thảo Tờ trình 

Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ 

nguyên nội dung tại Quyết định và 

chỉnh sửa Tờ trình bỏ Viễn thông Điện 

Biên tại mục Đối tượng thực hiện. Lý 

do là đối tượng không có liên quan trực 

tiếp nội dung Quy chế đã được quy 

định tại mục các tổ chức, cá nhân có 

liên quan. 

Tại khoản 2, Điều 3 dự thảo Quyết định đề nghị sửa thành: Dữ Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu 



3 

 

 

liệu số là dữ liệu Dữ liệu số là dữ liệu về sự vật, hiện tượng, sự kiện, 

bao gồm một hoặc kết hợp các dạng âm thanh, hình ảnh, chữ số, chữ 

viết, ký hiệu được thể hiện dưới dạng kỹ thuật số (sau đây gọi là dữ 

liệu). 

Lý do: Cho phù hợp với căn cứ tại khoản 1, Điều 3 Luật Dữ liệu đã đề 

xuất ở trên 

 

chỉnh sửa theo ý kiến Sở Tư pháp bỏ 

nội dung tại Khoản 2, Điều 3 lý dó: 

không quy định giải thích từ ngữ đối 

với các từ ngữ đã được sử dụng thường 

xuyên (ví dụ: dữ liệu, mạng) vì không 

cần thiết. 

3. Sở Tư pháp 

(Văn bản số 

1573/STP-

XDKTVB ngày 

15/5/2026)  

2. Đối với dự thảo Quyết định 

a) Phần Căn cứ pháp lý, đề nghị bỏ các văn bản: Luật Công nghệ 

thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật An toàn thông tin ngày 19 

tháng 11 năm 2015 vì không có quy định liên quan trực tiếp đến quy 

định của dự thảo Quyết định. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp 

thu, chỉnh sửa như sau: 

Căn cứ theo Luật An ninh mạng số 

116/2025/QH1; 
Lý do từ Điều 14 đến Điều 16 của 

Dự thảo Quy chế quy định bảo đảm an 

ninh an toàn thông tin căn cứ tại Luật 

An ninh mạng số 116/2025/QH15 sẽ 

có hiệu lực từ 01/7/2026. 
b) Điều 2, đề nghị sửa như sau để bảo đảm phù hợp với quy định 

tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP: “Điều 2. Quyết 

định này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2026.” 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 

c) Phần Nơi nhận, đề nghị sửa “Cục kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp” như sau 

để bảo đảm chính xác cơ quan nhận văn bản “Cục Kiểm tra văn bản và 

Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp”.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 

Đối với dự thảo Quy chế 

a) Nội dung “(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2026/QĐ-

UBND ngày tháng năm 2026)” sau tên gọi của dự thảo Quy chế, đề 

nghị sửa như sau để phù hợp với mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP 4 “(Ban hành kèm theo Quyết 

định số…/2026/QĐ-UBND)”  

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 

b) Khoản 1 Điều 1 Phạm vi điều chỉnh, đề nghị sửa như sau để 

bảo đảm đầy đủ, thống nhất với tên gọi của dự thảo Quyết định “Quy 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 
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chế này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống 

thông tin đất đai tỉnh Điện Biên.”.  

c) Điều 2 Đối tượng áp dụng, đề nghị sửa như sau để bảo đảm 

chính xác:  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và 

Công nghệ, Tài chính, Thuế tỉnh, Công an tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

3. Văn phòng đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai khu vực 1, 2, 3, 4, 5 (sau đây gọi là Chi nhánh khu vực). 

4. Tổ chức cung cấp phần mềm. 

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng, 

quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Điện 

Biên.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 

d) Điều 3 Giải thích từ ngữ, đề nghị rà soát, không quy định giải 

thích từ ngữ đối với các từ ngữ đã được sử dụng thường xuyên (ví dụ: 

dữ liệu, mạng) vì không cần thiết.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 

đ) Điều 4 Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Điện Biên, đề nghị chỉnh 

sửa một số nội dung sau: 

- Khoản 1, 2, đề nghị nghiên cứu bỏ vì quy định đang mang tính 

hướng dẫn kỹ thuật không cần thiết quy định trong văn bản quy phạm 

pháp luật. 

- Khoản 3 nội dung “Cơ sở dữ liệu địa chính là thành phần cơ bản 

của cơ sở dữ liệu đất đai, làm cơ sở để xây dựng và định vị không gian 

các cơ sở dữ liệu thành phần khác.” đề nghị rà soát để không trùng lặp 

nội dung với khoản 4 Điều 3 dự thảo Quy chế.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 

e) Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉ quy định các nội dung 

quản lý nhà nước, phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 
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trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin 

đất đai tỉnh Điện Biên để bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của 

dự thảo; không quy định các nội dung mang tính kỹ thuật, quy trình 

nội bộ, yêu cầu nghiệp vụ chuyên ngành (Điều 5, Chương III Bảo đảm 

an ninh mạng, an toàn thông tin cho hệ thống thông tin đất đai); các nội 

dung này do cơ quan chuyên môn hướng dẫn hoặc thực hiện theo quy 

định chuyên ngành.  

g) Chương IV và Chương V đề nghị xây dựng thành 01 Chương 

về Điều khoản thi hành để nội dung được ngắn gọn; trong đó: 

Tại Điều 28 Tổ chức thực hiện, đề nghị bỏ khoản 1 vì trùng lặp 

với Điều 2 dự thảo Quyết định; khoản 3 đề nghị quy định trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm 

trực tiếp tổ chức thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ, không 

quy định trách nhiệm đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc gửi Sở 

Nông nghiệp và Môi trường để văn bản được ngắn gọn. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 

Ngoài ra, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh 

sửa văn bản để bảo đảm thể thức, kỹ thuật trìn bày theo quy định của 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; xây 

dựng các Điều theo bố cục khoản, điểm và không sử dụng các ký hiệu 

khác để thể hiện các ý trong một điểm theo quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 62; thực hiện viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan theo Điều 68; không viết tắt khi chưa có giải thích (ví dụ: 

UBND, CSDL,…); sử dụng thống nhất các cụm từ “Dữ liệu thuộc tính 

địa chính”, “Dữ liệu không gian địa chính” 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 

Về thành phần hồ sơ; tổ chức lấy ý kiến tham gia và tổ chức truyền 

thông dự thảo Quyết định 

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung Bản thuyết minh dự thảo 

Quyết định theo Mẫu số 12 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

số 187/2025/NĐ-CP; thực hiện tổ chức lấy ý kiến tham gia, tổ chức 

truyền thông dự thảo Quyết định bảo đảm theo quy định tại Điều 3, 

điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa. 
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4. UBND xã 

Mường Toong 

(Quyết định số 

1367/UBND-KT 

ngày 13/5/2026) 

1. Về quy trình cập nhật dữ liệu: Đề nghị làm rõ trách nhiệm của 

chuyên viên phòng Kinh tế xã trong việc cập nhật dữ liệu biến động 

đất đai từ cấp xã lên hệ thống chung, tránh trùng lặp dữ liệu.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp 

thu chỉnh sửa tại Điều 24 của Quy chế 

2. Về việc khai thác dữ liệu: Cần quy định rõ quyền và hạn mức 

truy cập của UBND cấp xã để phục vụ công tác quản lý tại địa phương  

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã quy 

định rõ nội dung tại  Điều 17 của Quy 

chế. 

3. Về hạ tầng kỹ thuật (Máy móc, internet): Đề nghị quy định rõ 

trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp thiết bị đối với các xã có địa 

bàn rộng, hạ tầng internet chưa đồng bộ để đảm bảo việc kết nối hệ 

thống.   

Đối với nội dung này Sở Nông 

nghiệp và Môi trường không quy định 

tại Quy chế này. Hạ tầng kỹ thuật của 

tại địa bàn các xã/phường thì UBND 

xã/ phường có trách nhiệm bố trí để 

đảm bảo phục vụ tốt nhất công việc. 

 

 


		2026-06-02T11:33:25+0700


		2026-06-02T14:29:48+0700


		2026-06-02T14:29:49+0700


		2026-06-02T14:29:49+0700




